

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh (đợt 3) năm 2025.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh (đợt 3) năm 2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu là: 20 ngày.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 42. Cổng 1, sân bay Biên Hòa – phường Trấn Biên – tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0251.3822888 Fax: 0251.3823273.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT bản tóm tắt thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tương tự như bảng dưới đây để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu của E-HSMT.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Hoá chất tẩy sơn
	Hộp
	1.620
	Có tác dụng tẩy rửa các lớp sơn cũ, tẩy nhanh, không làm hư hại bề mặt; Dạng: Lỏng đậm đặc; đóng gói bằng hộp kim loại, Dung tích/Trọng lượng: 925 ml/01kg

	2
	Mỡ bảo quản
	Kg
	46
	Dạng mỡ nhờn. Thông số kỹ thuật đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5688: 1992

	3
	Sơn lót 
	Kg
	300
	Sơ lót màu trắng. Đặc tính kỹ thuật: Sơn lót có độ bám dính cao chuyên dụng dành riêng cho hợp kim nhôm (Duyra). Khả năng chống chịu tốt trong môi trường kiềm (muối, xà bông, nước biển …), thời tiết khắc nghiệt; chống ăn mòn, hóa chất, xăng dầu. Tạo lớp trung gian gíup sơn phủ bám dính tốt; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản: Tỷ lệ pha trộn (theo thể tích): Đóng rắn/ Sơn = 1/4; Màu sắc: Trắng; Độ nhớt (ở 25oC) (KU): 70 - 80; Độ mịn (ở 25oC) (µm): ≤ 60; Tỷ trọng hỗn hợp pha trộn (ở 25oC) (Kg/lít): 1,40 (± 0,02); Hàm lượng chất rắn (%): ≥ 75; Độ bám dính (Mức): 5B; Độ cứng màng sơn khô (Mức): ≥ 2H; Độ bền uốn (mm): 2; Độ bền va đập (Kg.cm): ≥65; Độ bóng (G.U): -; Chiều dày màng khô (µm): 70 - 90; Thời gian khô bề mặt (sờ được) (ở 25oC) (giờ): ≤6; Thời gian khô hoàn toàn (ở 25oC) (giờ): ≤12; Dung môi pha loãng (Tỷ lệ pha thêm) (%): 0-5; Thời gian sống sau khi pha trộn ở nhiệt độ 30oC (giờ): ≤4; Độ bền màu (tháng): ≥60; Thời gian bảo quản (tháng): ≥24;

	4
	Sơn phủ
	Kg
	424
	Sơn màu xanh lục. Đặc tính kỹ thuật: Sơn có độ bám dính cao, độ phủ tốt, chuyên dụng dành riêng cho hợp kim nhôm (Duyra). Khả năng chống chịu tốt trong môi trường kiềm (muối, xà bông, nước biển …), thời tiết khắc nghiệt; chống ăn mòn, hóa chất, xăng dầu; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cơ bản: Tỷ lệ pha trộn (theo thể tích): Đóng rắn/ Sơn = 1/4; Màu sắc: Xanh quân sự; Độ nhớt (ở 25oC) (KU): 70 - 80; Độ mịn (ở 25oC) (µm): ≤ 30; Tỷ trọng hỗn hợp pha trộn (ở 25oC) (Kg/lít): 1,1 – 1,2; Hàm lượng chất rắn (%): ≥ 62; Độ bám dính (Mức): ≥5B; Độ cứng màng sơn khô (Mức): ≥ HB; Độ bền uốn (mm): 2; Độ bền va đập (Kg.cm): ≥80; Độ bóng (G.U): ≥90; Chiều dày màng khô (µm): ≥60; Thời gian khô bề mặt (sờ được) (ở 25oC) (giờ): ≤1,5; Thời gian khô hoàn toàn (ở 25oC) (giờ): ≤12; Dung môi pha loãng (Tỷ lệ pha thêm) (%): 0-5; Thời gian sống sau khi pha trộn ở nhiệt độ 30oC (giờ): ≤4; Độ bền màu (tháng): ≥60; Thời gian bảo quản (tháng): ≥24

	5
	Hóa chất xử lý chống ăn mòn
	Lít
	193
	Dung dịch chứa ion Cr3+ dùng để thụ động hóa bề mặt nhôm và hợp kim nhôm, có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn hoặc sử dụng làm lớp phủ trung gian trước khi sơn bằng cách nhúng hoặc phun

	6
	A xê tôn
	Lít
	327
	Dung môi công nghiệp Aceton. Công thức cấu tạo là C3H6O

	7
	Chất đóng rắn
	Lít
	72
	Đặc tính kỹ thuật: Là chất phụ gia có tác dụng làm đông cứng màng sơn lót, sơn phủ tăng nhanh thời gian khô, tăng độ bám, giúp màng sơn chống chịu tốt với các tác động từ bên ngoài.

	8
	Chất dung môi pha sơn
	Lít
	227
	Màu sắc: Trong suốt; Tỷ trọng hỗn hợp pha trộn (ở 25oC) (Kg/lít): 0,83 (± 0,02); Thời gian bảo quản (tháng): ≥24;

	9
	Xăng công nghiệp
	Lít
	266
	Là dung môi không màu, mùi nhẹ, không hòa tan trong nước. Được sử dụng phổ biến và ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sơn, tẩy rửa làm sạch các bề mặt vật liệu. Điểm sôi ban đầu: 78 ° C, Nhiệt độ đông: -75 ° C (-103 ° F), Áp suất hơi: 8.65 kPa ở 20 ° C, Tỷ trọng: 0,725 ở 15 ° C, Mật độ hơi (không khí = 1): 4.90, Nhiệt độ tự bốc cháy: 200 ° C,

	10
	Băng keo giấy
	Cây
	70
	Sản phẩm có băng bằng giấy kếp màu trắng đục và keo cao su hòa tan trên một mặt, có thể viết lên được, bản rộng 2,5cm. Có thể chịu được nhiệt độ cao khoảng 180 độ C

	11
	Bàn chải sắt
	Cái
	230
	Cán bằng gỗ, Sợi thép; kích thước (dài-rộng): 250x35mm

	12
	Chổi quét sơn
	Cái
	92
	Chổi dạng dẹt, chất liệu cán gỗ; đầu chổi bằng sợi tổng hợp polyme mềm, mịn; Chiều dài cán chổi: 20cm; Đường kính đầu chổi: 7,5cm; Sợi chổi dài: 5,5cm.

	13
	Bùi nhùi
	Kg
	71
	Dạng bùi nhùi dùng vệ sinh bề mặt các chi tiết, dạng búi tròn mềm, độ bền cao, Chất liệu từ những sợi inox 100%, không gỉ. Kích thước: 15 x 15 cm

	14
	Giấy nhám
	Tờ
	281
	Kích thước 23x28cm, độ mịn 320, hạt nhám một bề mặt.

	15
	Bánh chà sắt tròn
	Cái
	141
	Bánh hình tròn, Sợi thép; kích thước Ø ngoài: 100mm, trục cặp Ø8mm.

	16
	Xà bông
	Kg
	60
	Dạng bột, không chứa kiềm, hòa với nước thành dung dịch tẩy rửa công nghiệp.  Không hại da tay; Độ nhớt: 1000 – 2000cps (#2/12/26oC); độ PH:5-10

	17
	Giẻ lau
	Kg
	60
	Vải vụn công nghiệp liền mảnh, không may nối, kích thước nhỏ nhất: 45x50cm/mảnh. Chất liệu vải sợi thành phần cotton 100%.

	18
	Ma tít 2 thành phần
	Kg
	68
	Bột bả matit kim loại. Gồm hai thành phần, gồm chất Polyester Resin 100% và chất làm cứng (Hardenner); dùng để sửa chữa và tân trang những khuyết điểm trên bề mặt kim loại;

	19
	Dầu 2K
	Bộ
	49
	Dầu 2 thành phần chậm khô phù hợp cho việc phun trên bề mặt sơn phủ chất lượng cao. Tạo bề mặt lớp vật liệu chịu được các hóa chất và thời tiết, độ mài mòn, độ bền, duy trì độ bóng cao  và lâu.

	20
	Vải xô lọc sơn
	Cuộn
	162
	Thành phần gồm sợi nylon và Polyester; Cấp độ lọc tương ứng 100 micron (150 mesh), Kích thước ô lưới là 0.100 mm; dùng để lọc sơn: sơn bột, sơn nước, sơn PU; kích thước: khổ 60 cm

	21
	Khẩu trang cá nhân
	Cái
	270
	Cấu tạo 2 lớp từ vải không dệt PP và màng lọc có than hoạt tính tiêu chuẩn R95 có thể lọc được bụi siêu mịn. có thanh điều chỉnh khe hở mũi với khẩu trang. Quai đeo qua tai có rút khóa điều chỉnh theo khuôn mặt.

	22
	Kính bảo hộ
	Cái
	31
	Gọng nhựa, Chất liệu tròng kính: Polycarbonate, Màu tròng kính: trong suốt. Chống đọng hơi sương

	23
	Nhôm tấm
	Mét
	14
	Nhôm tấm hợp kim; Kích thước: Dày 1,5x1000mm;  Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: TCVN 12513-5:2018 (ISO 6362-5:2012)

	24
	Đinh tán
	Kg
	1
	Đinh tán nhôm đặc, có đầu lồi, bề mặt được oxit hóa bảo vệ trên bề mặt. kích thước: M3*12

	25
	Đinh tán
	Kg
	1
	[bookmark: _GoBack]Đinh tán nhôm đặc, có đầu lồi, bề mặt được oxit hóa bảo vệ trên bề mặt. kích thước: M4*12

	26
	Đinh tán
	Kg
	2
	Đinh tán nhôm đặc, có đầu lồi, bề mặt được oxit hóa bảo vệ trên bề mặt. kích thước: M5*12

	27
	Đinh tán
	Kg
	1
	Đinh tán nhôm đặc, có đầu lồi, bề mặt được oxit hóa bảo vệ trên bề mặt. kích thước: M6*8

	28
	Giấy đề can 
	Bộ
	11
	Kích thước tấm decal dán loại hình chữ nhật: 120x200cm


(Các hàng hoá trên Bên mời thầu có đủ vật mẫu cung cấp cho Nhà thầu nếu có nhu cầu tham khảo).
1.3. Các yêu cầu khác
Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm:
- Yêu cầu về cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác:
+ Toàn bộ hàng hóa phải được bảo hành với thời gian ≥ 12 tháng kể từ ngày hai bên ký bàn giao
+ Thời gian Nhà thầu thực hiện bảo hành, khắc phục sự cố kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản (kể cả fax) là 03 ngày  (trừ những trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, ..., khi đó sẽ thực hiện bằng văn bản với sự thống nhất của cả hai bên).
+ Địa điểm áp dụng bảo hành: Tại Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 42, Cổng 1 Sân Bay Biên Hòa, Đồng Nai. Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo hành nếu lỗi được xác định do hàng hóa bên nhà thầu cung cấp.
- Đấu thầu bền vững: Hàng hóa phải đóng gói đúng tiêu chuẩn, đảm bảo giảm tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình vận chuyển, bàn giao, bảo đảm an toàn cho môi trường, sức khỏe con người.
- Nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT: Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.
Mục 2. Kiểm tra 
Các bước kiểm tra cần tiến hành gồm có: 
1. Kiểm tra thông số, nhãn mác, số lượng, chủng loại, qui cách hàng hóa thực tế so với chứng từ cung cấp, giao nhận.
2. Hàng hóa do Nhà thầu giao đến sẽ được Bên mời thầu tổ chức kiểm tra nghiệm thu, đánh giá so sánh với các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong e-HSMT.
[bookmark: _Hlk164646276]Trong trường hợp phát hiện hàng hóa không đáp ứng do bị hư hại, bị lỗi, Bên mời thầu sẽ thông báo cho Nhà thầu, Nhà thầu phải cử đại diện có mặt trong vòng 24 giờ để đưa ra hướng giải quyết. Trong vòng 03 ngày Nhà thầu phải tiến hành thực hiện bảo hành, khắc phục sự cố kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản (hoặc thông báo qua fax, email, điện thoại).
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